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Phần I: Kiểm tra Đọc 
1. Đọc thành tiếng: 
2. Đọc hiểu + Kiến thức tiếng Việt: 
Đọc thầm bài “CÂY LÁ ĐỎ” và thực hiện các yêu cầu 
CÂY LÁ ĐỎ
	Vườn nhà Loan có rất nhiều cây ăn quả. Riêng ở góc vườn có một cây, chẳng hiểu là cây gì. Hồi còn ở nhà, chị Phương rất quý nó và gọi nó là “cây lá đỏ”, vì cứ vào dịp gần Tết là lá cây ấy lại đỏ rực lên như một đám lửa.
 Một lần, đang nằm thiu thiu ngủ, Loan láng máng nghe mấy ông bàn với bà và bố mẹ định trồng cây nhãn Hưng Yên nhưng vườn chật quá. Có lẽ phải chặt cây lá đỏ đi. Loan lo quá, liền nhắn tin cho chị Phương biết. Ba hôm sau, Loan nhận được thư của chị Phương: “Chị phải viết thư ngay cho em kẻo không kịp. Loan ơi, em nói với ông bà và bố mẹ hộ chị là đừng chặt cây lá đỏ ấy đi em nhé! Tuy quả nó không ăn được nhưng chị rất quý cây đó. Em còn nhớ chị Duyên không? Chị bạn thân nhất của chị hồi xưa ấy mà! Sau khi tốt nghiệp phổ thông, chị đi học sư phạm, còn chị Duyên đi xung phong chống Mĩ cứu nước. Một lần, chị Duyên đem về cho chị một nắm hạt cây lá đỏ. Chị Duyên bảo ở vùng rừng núi – nơi chị ấy làm việc – có nhiều thứ cây ấy lắm. Cứ nhìn thấy cây lá đỏ, chị lại nhớ đến chị Duyên, nhớ những kỉ niệm của thời học sinh thật là đẹp đẽ. Sau lần gặp ấy, chị Duyên đã anh dũng hi sinh giữa lúc đang cùng đồng đội lấp hố bom cho xe ta ra chiến trường, em ạ…”.
Loan đọc lá thư của chị Phương giữa một buổi chiều mưa. Ngồi bên cửa sổ nhìn ra, em bỗng thấy cây lá đỏ đẹp hơn và thấy quý cây lá đỏ hơn bao giờ hết.
(Theo Trần Hoài Dương)
Câu 1 (0,5điểm) Vì sao ông bàn với bà và bố mẹ định chặt cây lá đỏ?
	A. Vì muốn có chỗ để trồng nhãn.
B. Vì lá cây rụng quá nhiều.
	C. Vì cây không có quả, cũng không có hoa.
D. Vì màu sắc của cây không đẹp.


Câu 2 (0,5điểm)  Câu nào nói lên sự lo lắng của chị Phương khi biết tin ông bàn với bà và bố mẹ định chặt cây lá đỏ? 
	A. Chị phải bàn lại với ông bà và bố mẹ sau.
B. Chị phải đi công tác xa, sau này chị sẽ trồng cây khác.
C. Chị phải di dời cây lá đỏ đến một khu vườn mới.
D. Chị phải viết thư ngay cho em kẻo không kịp.


Câu 3 (0,5điểm). Vì sao chị Phương gọi cây ở góc vườn là “cây lá đỏ”? 
	A. Vì lá cây đỏ quanh năm.
B. Vì lá cây chuyển đỏ vào dịp gần Tết.
	C. Vì cây có quả màu đỏ.
D. Vì cây thường tứa ra nhựa màu đỏ.


Câu 4 (0,5điểm). Tại sao chị Phương lại rất quý cây lá đỏ?  
	A. Vì nó mang lại bóng mát cho góc vườn.  
B. Vì nó là cây duy nhất trong vườn.
	C. Vì nó gợi nhớ kỉ niệm với chị Duyên. 
D. Vì nó có quả rất ngon.


Câu 5 (1điểm)  Đối với chị Phương, cây lá đỏ có ý nghĩa như thế nào? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6: (1điểm) Qua câu chuyện trên em thấy tình cảm của chị Duyên và chị Phương như thế nào? Bản thân em cần làm gì để xây dựng một tình bạn đẹp của thời học sinh dưới mái trường tiểu học này?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7: (0,5điểm). Gạch dưới câu ghép có trong đoạn văn sau:
      Trên bờ biển xanh biển kia có một nhóm ngư dân đang chăm chỉ làm việc. Cuộc sống của họ gắn liền với biển. Hàng ngày, nhóm ngư dân không chỉ phải đối mặt với biển cả dữ dội mà họ còn phải đấu tranh với thời tiết khắc nghiệt.
Câu 8. (0,5điểm) Từ nào được thay thế trong những câu văn sau:
    “Dạo này, Hoa hay thức khuya. Việc đó dường như khiến cô ấy cảm thấy mệt mỏi và mất tập trung hơn trong công việc.”
	A. Hoa, thức khuya 
B. Dường như
	C. Thức khuya
D. Công việc, thức khuya



Câu 9 (1đ). Chọn từ ngữ trong ngoặc để điền vào chỗ trống trong các đoạn văn sau:
(nó, đó, nhưng)
a) Tính biệt lập của mỗi ngôi làng trước đây được thể hiện ở luỹ tre làng. ………… bao trùm xung quanh làng……………. là một thành luỹ rất kiên cố, đốt không cháy, trèo không được, đào không qua”.
b) Tiếng tu hú mới khắc khoải làm sao…….. kêu cho nắng về, cho rặng vải ven sông chín đỏ, cho cái chua bay đi, cái vị ngọt còn lại………… khát thèm gì nhỉ mà năm nào nó cũng gọi xa gọi gần như thế ?
c) Ở chợ Gò quê tôi ngày ấy có quán cháo bà Mùi và vài ba hàng cháo khác nữa……. bất kì cháo cá ở đâu cũng không ngon bằng cháo cá bà Mùi.
Câu 10. (1điểm). Thêm vế các câu thích hợp để tạo câu ghép.
a) Chẳng những Mai hiền lành mà    ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
b) Tiếng trống trường vừa vang lên, …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
Câu 11. (M3- 1 điểm) Em hãy đặt một câu ghép miêu tả mùa xuân. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. Kiểm tra Viết (10 điểm)
Đề : Viết bài văn tả một người thân trong gia đình em.
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